
 

1 

Phụ lục 2: 

 

DANH MỤC VĂN BẢN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HĐND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH, QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

(Kèm theo Công văn số 1920 /UBND-NCXDPL ngày29 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

STT Tên gọi văn bản Nội dung giao quy định chi tiết 
Cơ quan tham 

mưu 

Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian dự 

kiến ban hành 
Ghi chú 

1.  Nghị quyết về cơ chế thúc 

đẩy tập trung đất đai, tạo 

quỹ đất để thu hút doanh 

nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum 

Theo quy định tại điểm b, khoản 1, 

Điều 19 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP 

ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ 

chế, chính sách khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các sở ngành có 

liên quan, UBND 

các huyện và 

thành phố 

Kỳ họp thứ 9, 

HĐND tỉnh 

khóa XI 

 

2.  Nghị quyết ban hành 

chính sách đặc thù khuyến 

khích doanh nghiệp đầu 

tư vào nông nghiệp, nông 

thôn 

Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 

57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ 

chế, chính sách khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Các sở ngành có 

liên quan, UBND 

các huyện và 

thành phố 

Kỳ họp thứ 9, 

HĐND tỉnh 

khóa XI 

 

3.  Nghị quyết ban hành 

chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tại địa 

phương 

Điểm b, khoản 1, Điều 25 Luật Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 

 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Các Sở ngành có 

liên quan, UBND 

các huyện và 

thành phố 

Kỳ họp thứ 9, 

HĐND tỉnh 

khóa XI 

 

4.  Nghị quyết quy định về 

việc xét tặng huy hiệu của 

tỉnh  để tặng cho cá nhân 

có đóng góp vào quá trình 

phát triển của tỉnh. 

Tại khoản 2, Điều 37, Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 

Sở Nội vụ Các Sở ngành có 

liên quan, UBND 

các huyện và 

thành phố 

Kỳ họp thứ 9, 

HĐND tỉnh 

khóa XI 

 

5.  Nghị quyết về chức danh, 

số lượng, một số chế độ, 

chính sách đối với những 

Khoản 2, Điều 14 Nghị định 

số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 

của Chính phủ về chức danh, số lượng, 

Sở Nội vụ Các Sở ngành có 

liên quan, UBND 

các huyện và 

Sau khi có 

Thông tư hướng 

dẫn của Bộ Nội 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-92-2009-nd-cp-chuc-danh-so-luong-che-do-chinh-sach-can-bo-cong-chuc-o-xa-phuong-thi-tran-va-nhung-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-96422.aspx
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người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở 

thôn, tổ dân phố(thay thế 

Nghị quyết số 

04/2014/NQ-HĐND ngày 

11/7/2014 của HĐND 

tỉnh Kon Tum) 

một số chế độ, chính sách đối với cán 

bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và 

những người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã (sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 5 Điều 2 Nghị định số 

34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của 

Chính phủ) 

thành phố vụ
(1)

 

6.  
Nghị quyết quy định về 

khu vực thuộc nội thành 

của thành phố, thị xã, thị 

trấn, khu dân cư không 

được phép chăn nuôi, 

quyết định vùng nuôi 

chim yến và chính sách 

hỗ trợ khi di dời cơ sở 

chăn nuôi ra khỏi khu vực 

không được phép chăn 

nuôi. 

Điểm h, khoản 1, Điều 80 Luật Chăn 

nuôi 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Các Sở ngành có 

liên quan, UBND 

các huyện và 

thành phố 

Kỳ họp thứ 9, 

HĐND tỉnh 

khóa XI 

 

7.  Nghị quyết giá sản phẩm 

dịch vụ thủy lợi khác trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 

2019- năm 2020 trên địa 

bàn tỉnh 

Điểm b, khoản 2, Điều 35, Luật Thủy lợi 

08/2017/QH14 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Các Sở ngành có 

liên quan, UBND 

các huyện và 

thành phố 

Sau khi có ý 

kiến của Bộ 

Nông nghiệp và 

PTNT, Bộ Tài 

chính
(2)

 

 

 

                                           
1
Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, tham mưu việc xây dựng ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ. 

2
UBND tỉnh đã gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính xin ý kiến 
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